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Fragewörter auf Vietnamesisch

Einfache Vietnamesische Fragewörter
wer ai

wo ở đâu

was cái gì

warum tại sao

wie làm sao

welches cái nào

wann lúc nào
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Weitere Vietnamesische Fragewörter
wie viele? bao nhiêu?

Wie viel kostet das? Cái này giá bao nhiêu?

Wo ist das WC? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Wie heißt du? Bạn tên gì?

Liebst du mich? Bạn có yêu tôi không?

Wie geht es dir? Bạn có khoẻ không?

Können Sie mir helfen? Bạn có thể giúp tôi không?
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